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TỔNG CHI

Trong đó:

Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội

Chi dân quân tự vệ

Chi trật tự an toàn xã hội

1 Chi giáo dục

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ

3 Chi y tế

4 Chi văn hóa, thông tin

5 Chi phát thanh, truyền thanh

6 Chi thể dục, thể thao

7 Chi bảo vệ môi trường

8 Chi các hoạt động kinh tế

Giao thông

Nông - lâm - thủy lợi - hải sản

Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể

Trong đó: Quỹ lương

Quản lý Nhà nước

Đảng Cộng sản Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM

Hội Liên hiệp Phụ nữ

Hội Cựu chiến binh

Hội Nông dân

9
Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn 

thể

10 Chi cho công tác xã hội

11 Chi khác

12 Dự phòng
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Đơn vị: 1000 đồng

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG SỐ
ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN

1=2+3 2

6,055,360 1,674,160

391,745

209,091

182,654

10,000

73,044 60,044

87,458 14,322

10,000

41,000

1,035,300 1,000,000

1,020,300 1,000,000

15,000

4,107,556 599,794

2,802,856 599,794

551,376

246,429

131,023

121,635

108,567

145,670

299,257



THƯỜNG 

XUYÊN

3 6,055,360

4,381,200

391,745

209,091

182,654

10,000

13,000

73,136

10,000

41,000

35,300

20,300

15,000

3,507,762

2,203,062

551,376

246,429

131,023

121,635

108,567

145,670

299,257
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